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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC GIANG

​​​​​​Số:           /TTr - UBND


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Bắc Giang, ngày       tháng     năm 2023


TỜ TRÌNH

Đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang


Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang. 

Thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN

1. Căn cứ pháp lý

 Thực hiện Luật Phòng, chống ma túy năm 2000; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống ma túy năm 2008; Chính phủ ban hành Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở chữa bệnh, Nghị định số 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 08 tháng 10 năm 2014 quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2018 quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện. Để cụ thể hóa các quy định của Trung ương, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 05 tháng 7 năm 2016, quy định các khoản đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện ma túy tại cơ sở điều trị nghiện; người cai nghiện ma túy bắt buộc, tự nguyện tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 quy định chế độ hỗ trợ và các khoản đóng góp đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh. 
Các quy định của Trung ương và Nghị quyết của HĐND tỉnh đã được tổ chức thực hiện và đảm bảo cho hoạt động bình thường của các cơ quan xử lý và áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, vi phạm pháp luật, nhất là trong việc tổ chức cai nghiện cho các đối tượng nghiện ma túy.

Đến ngày 30/3/2021 Quốc Hội ban hành Luật Phòng, chống ma túy thay thế Luật Phòng, chống ma túy năm 2000; ngày 21/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; ngày 05/10/2022 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 62/2022/TT-BTC  quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Tại khoản 2 Điều 61 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP quy định về mức hỗ trợ mai táng phí cho người đang cai nghiện bắt buộc chết tại cơ sở cai nghiện mà không có thân nhân nhận mai táng thì được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Áp dụng Nghị định 20/2021/NĐ-CP, tại Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng chết tại cơ sở bảo trợ xã hội bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Để thống nhất chi trong các cơ sở BTXH đề nghị HĐND tỉnh quy định cùng mức chi như  Nghị quyết 24/2021/NQ-HĐND.

Tại khoản 2 khoản 3 Điều 6 Thông tư 62/2022/TT-BTC  quy định: Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp xem xét quyết định mức thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
Tại khoản 4 Điều 7 Thông tư 62/2022/TT-BTC quy định: Căn cứ khả năng cân đối ngân sách địa phương và dự kiến số lượng đối tượng tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc phạm vi quản lý, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ cao hơn, đối tượng mở rộng hơn.

2. Căn cứ thực tiễn

 Các nội dung chi hỗ trợ cho công tác cai nghiện theo Thông tư số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH , Thông tư số 124/2018/TT-BTC và Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND về cơ bản đã đủ về nội dung, có mức chi cụ thể, đáp ứng được chi phí tối thiểu cho công tác cai nghiện ma túy. Tuy nhiên, một số nội dung có mức chi thấp như chi phí khám chữa bệnh, bố trí kinh phí cho người quản lý tư vấn cho người nghiện và quản lý người nghiện sau cai tại cộng đồng còn hạn chế, nhiều địa phương chưa bố trí kinh phí cho nội dung này.

 Từ căn cứ pháp lý và thực tế công tác cai nghiện cho người nghiện ma túy thời gian qua, việc đề xuất xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh thay thế Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND và Nghị quyết số 42/2019/NQ-HĐND là cần thiết, đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích

Ban hành Nghị quyết nhằm đảm bảo triển khai thực hiện thống nhất chế độ chính sách trong công tác tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn toàn tỉnh, phù hợp với thực tế của địa phương và quy định của pháp luật; đồng thời khuyến khích người nghiện ma túy tham gia cai nghiện tự nguyện, cai nghiện bắt buộc để sớm hòa nhập với cộng đồng xã hội.


2. Quan điểm xây dựng văn bản

Phù hợp với Luật Phòng, chống ma túy, Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ và Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính; đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng trong chính sách và dễ áp dụng thực hiện tại các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG


1. Phạm vi điều chỉnh


Nghị quyết này quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
2. Đối tượng áp dụng

a) Cơ sở cai nghiện ma túy công lập, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật;

b) Người nghiện ma tuý bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, người nghiện ma túy trong thời gian chờ lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo Luật Xử lý vi phạm hành chính;

c) Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và các cơ sở cai nghiện ma túy;

d) Người bị quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú;


e) Không áp dụng đối với những người nghiện ma túy đang điều trị bằng thuốc Methadone.
IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT

1. Chính sách 1: Quy định về nội dung, mức hỗ trợ cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập
a) Mục tiêu: Nhằm triển khai thực hiện kịp thời chế độ chính sách trong công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại đơn vị, nhằm quản lý, chữa trị cho người nghiện ma túy ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng.

b) Nội dung: 
- Hỗ trợ chi phí mai táng cho người cai nghiện ma túy bắt buộc bị chết trong trường hợp không có thân nhân nhận mai táng bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.


- Hỗ trợ 01 lần cai nghiện (thời gian tối đa 6 tháng) cho người cai nghiện ma túy tự nguyện thường trú tại tỉnh Bắc Giang, bao gồm các khoản sau:

Tiền ăn bằng 0,8 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng; ngày Lễ, Tết dương lịch được ăn thêm bằng 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; ngày tết Nguyên đán được ăn thêm bằng 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; số ngày Lễ, ngày Tết theo quy định của pháp luật;

Tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân bằng 0,9 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/lần cai nghiện;


Hỗ trợ 100% chi phí khám sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, xét nghiệm tìm chất ma túy và các xét nghiệm khác, thuốc hỗ trợ cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần và điều trị các bệnh cơ hội khác, thuốc chữa bệnh thông thường.

Chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo các chuyên đề: 350.000 đồng/người/lần cai nghiện;

Chi phí học nghề: 2.000.000 đồng/khóa học;

Chi tiền điện, nước sinh hoạt: 100.000 đồng/người/tháng;


Chi hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao: 100.000 đồng/người/lần cai nghiện.
Hỗ trợ  chỗ ở cho người nghiện ma túy tham gia cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy.

c) Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn: Hàng năm, các đơn vị tổ chức cai nghiện ma túy lập dự trù kinh phí đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí để triển khai thực hiện.


2. Chính sách 2: Quy định về nội dung, mức hỗ trợ cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú


a) Mục tiêu: Nhằm thống nhất chế độ chính sách trong công tác tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn toàn tỉnh theo đúng định mức và quy định của pháp luật.
b) Nội dung: 

 - Chi hỗ trợ cho cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy khi hoàn thành 3 giai đoạn cai nghiện ma túy cho đối tượng theo Điều 22, 23, 24 Nghị định 116/2021/NĐ-CP.

Mức hỗ trợ bằng mức lương cơ sở hiện hành. 


b) Chi thù lao cho người được giao nhiệm vụ quản lý, tư vấn, hỗ trợ đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã

Mức hỗ trợ bằng 0,6 lần mức lương cơ sở hiện hành/người/tháng, theo định mức: 01 cán bộ quản lý tối đa 05 đối tượng.

c) Giải pháp thực hiện chính sách và lý do lựa chọn: Hàng năm, các đơn vị tổ chức cai nghiện ma túy, quản lý sau cai lập dự trù kinh phí đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp kinh phí để triển khai thực hiện.


 3. Kinh phí thực hiện


a) Ngân sách cấp tỉnh: Bảo đảm kinh phí đối với người cai nghiện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập thuộc tỉnh quản lý trong dự toán hàng năm của đơn vị.


b) Ngân sách các huyện, thành phố: Bảo đảm kinh phí chi hỗ trợ cho công tác tổ chức cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú trên địa bàn huyện, thành phố.

V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

Dự kiến, số người cai nghiện ma túy là 500 người/năm; trong đó, cai nghiện bắt buộc 200 người, cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập 50 người, cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình cộng đồng 250 người và quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú 120 người.

1. Về kinh phí hỗ trợ

- Chi hỗ trợ tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập: 832.800.000 đồng, chênh so với mức cũ là 223.750.000 đồng, trong đó:

Cai nghiện ma túy tự nguyện là 796.800.000 đồng, chênh so với mức cũ là 202.150.000 đồng.

Mai táng cho đối tượng bị chết trong trường hợp không có thân nhân nhận mai táng là 36.000.000 đồng/02 người, chênh so với mức cũ là 21.600.000 đồng.

- Chi cho hỗ trợ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú: 1.085.040.000 đồng, chênh so với mức cũ là 980.040.000 đồng, trong đó:

Hỗ trợ cho cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng là 450.000.000 đồng.
Hỗ trợ cho UBND cấp xã chi thù lao là 635.040.000 đồng.

2. Phân cấp ngân sách

- Ngân sách cấp tỉnh đảm bảo bố trí các nội dung chi tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập là: 832.800.000 đồng.

- Ngân sách các huyện, thành phố đảm bảo bố trí các nội dung chi tại cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và UBND cấp xã là: 1.085.040.000 đồng.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT


Thời gian dự kiến trình dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tháng 7/2023.


Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. UBND tỉnh kính trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;

- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh;

- Các đại biểu dự họp HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, TH, KGVX.
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